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DANH MỤC

 Các dự án đầu tư phát triển ngành công nghệ thông tin đến năm 2020
(Kèm theo Quyết định số 2665/QĐ-UBND ngày  30  tháng 7  năm2009 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang)  

	Số

TT
	Dư án
	Thời gian thực hiện
	Dự kiến tổng vốn đầu tư
	Ngân sách Trung ương
	Ngân sách địa phương
	Huy động từ thành phần kinh tế khác

	1
	Ứng dụng công nghệ thông tinh nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành

	1
	Xây dựng hệ thống thư điện tử

	
	Chủ trì: Uỷ ban nhân dân tỉnh
	2 năm
	3,00
	1,20
	1,8
	 

	
	Phạm vi: Ủy ban nhân dân của các huyện, thị, thành, các sở, ban ngành, các đơn vị sự nghiệp, và Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
Quy mô: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và tạo lập cho mỗi đơn vị 1 hòm thư và phần mềm ứng dụng.
+Giai đoạn 2009-2011 thực hiện tại Ủy ban nhân dân của các huyện/thị /thành và các sở, ngành.
+Giai đoạn 2012 - 2015 thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
	
	
	
	
	

	2
	Xây dựng hệ thống họp giao ban trực tuyến

	
	Chủ trì: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.
	2 năm
	10,00
	5,00
	5,00
	 

	
	Phối hợp: Các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng các huyện, thành, thị.
Quy mô: Trang bị 1 hệ thống họp giao ban điện tử và đường truyền riêng (Giai đoạn 2009 – 2011).
	
	
	
	
	

	3
	Xây dựng hệ thống quản lý văn bản điện tử

	
	Chủ trì: Uỷ ban nhân dân tỉnh
	2 năm
	5,00
	1,00
	4,00
	 

	
	Phạm vi: Ủy ban nhân dân của các huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp, và Ủy ban nhân dân  cấp xã, phường, thị trấn.
Quy mô: Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin và trang bị cho mỗi đơn vị 1 phần mềm ứng dụng quản lý văn bản điện tử cho máy Client (máy khách)
+ Giai đoạn 2009-2011thực hiện tại các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.
+ Đến năm 2012 triển khai tới Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.
	
	
	
	
	

	4
	Nâng cấp cổng thông tin điện tử

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
	2 năm
	6,00
	3,00
	3,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Ủy ban nhân dân tỉnh và các  sở, ban, ngành, cấp huyện.
Quy mô: Nâng cấp trang tin điện tử của tỉnh theo hướng giải pháp Portal. Tích hợp và kết nối với các trang thông tin, cổng thông tin của các đơn vị trực thuộc tỉnh
	
	
	
	
	

	5
	Xây dựng hệ thống thông tin tổng hợp kinh tế xã hội

	
	Chủ trì: Cục Thống kê
	2 năm
	2,00
	 
	2,00
	 

	
	Phối hợp: Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Cục Thống kê và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đặt tại Cục Thống kê.
+ Trang bị phần mềm ứng dụng máy khách để các phòng thống kê thuộc các huyện, thị thành phố cập nhật số liệu kinh tế xã hội.
	
	
	
	
	

	6
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý cán bộ

	
	Chủ trì: Sở Nội vụ
	2 năm
	2,00
	 
	2,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: các huyện thị, thành phố và  các sở, ngành, các xã, phường, thị trấn.
Quy mô: Trang bị hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, tận dụng cơ sở hạ tầng có sẵn tại các cơ quan hành chính nhà nước liên quan, trang bị phần mềm ứng dụng máy khách cho các đơn vị
- Giai đoạn 2011 - 2013 thực hiện tại các sở, ban, ngành
- Giai đoạn 2013 - 2015 thực hiện tại các huyện, thị, thành
- Giai đoạn 2015 - 2018 thực hiện tại các xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	

	7
	Xây dựng hệ thống thông tin tài chính

	
	Chủ trì: Sở Tài chính
	2 năm
	3,00
	 
	3,00
	 

	
	Phối hợp: các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: các huyện thị, thành phố và  các sở, ngành, các xã, phường, thị trấn.
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đặt tại Sở Tài chính. Trang bị các phần mềm ứng dụng quản lý tài chính cho các đơn vị.
- Giai đoạn 2011 - 2013 thực hiện tại các sở, ban, ngành, huyện, thị, thành.
- Giai đoạn 2013 - 2015 thực hiện tại các xã, phường, thị trấn
	
	
	
	
	

	8
	Xây dựng hệ thống quản lý thông tin đầu tư nước ngoài

	
	Chủ trì: Sở Kế hoạch và Đầu tư
	2 năm
	1,00
	 
	1,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Toàn tỉnh.
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng chuyên dụng đặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
- Giai đoạn 2010 - 2011 xây dựng các cơ sở dữ liệu thông tin đầu tư nước ngoài.
- Năm 2012 xây dựng và hoàn thiện hệ thống
	
	
	
	
	

	2
	Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân

	9
	Xây dựng, nâng cấp và phát triển 15 cơ sở dữ liệu

	
	Chủ trì: Các sở, đơn vị liên quan
	5 năm
	40,00
	24,00
	12,00
	4,00

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Các cơ sở dữ liệu đã triển khai xây dựng và các cơ sở dữ liệu trọng điểm chưa triển khai.
Quy mô: Đầu tư 0,2 tỷ đồng để nâng cấp và hoàn thành mỗi một cơ sở dữ liệu. Đầu tư 1 tỷ đồng để xây dựng mỗi cơ sở dữ liệu mới
	
	
	
	
	

	10
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong giáo dục đào tạo

	
	Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo 
	2 năm
	6,00
	2,00
	4,00
	 

	
	Phối hợp: Các trường học trong tỉnh
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Phòng giáo dục các huyện, thị, thành;  30 trường trung học phổ thông, 120 trường trung học cơ sở và 230 trường tiểu học trên toàn tỉnh.
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, nối mạng chuyên dụng đặt tại Sở Giáo dục và Đào tạo. Trang bị các phần mềm chuyên dụng của nghành giáo dục cho các đơn vị trên. 
- Giai đoạn 2009-2012 thực hiện tại 6 huyện thị, thành phố
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại 4 đơn vị cấp huyện còn lại
	
	
	
	
	

	11
	Xây dựng hệ thống quản lý thư viện điện tử

	
	Chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	1 năm
	1,00
	 
	1,00
	 

	
	Phối hợp: Các trường học và các sở, ban, ngành liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quy mô: Đầu tư xây dựng phần mềm Quản lý thư viện điện tử nâng cấp hệ thống máy tính tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	
	
	
	
	

	12
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý trong y tế

	
	Chủ trì: Sở Y tế
	2 năm
	5,00
	1,50
	3,50
	 

	
	Phối hợp: Bệnh viện và các trung tâm y tế trong tỉnh
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Các đơn vị y tế trong toàn tỉnh 
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng chuyên dụng đặt tại Sở Y Tế. Mỗi đơn vị được trang bị các phần mềm quản lý chuyên dụng cho ngành y tế.
- Năm 2009 đến 2010 thực hiện tại các bệnh viện
- Giai đoạn 2011 - 2015 thực hiện tại các trung tâm y tế xã phường, thị trấn.
	
	
	
	
	

	13
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp

	
	Chủ trì: Sở Tài chính
	2 năm
	3,00
	 
	1,00
	2,00

	
	Phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho Bạc NN tỉnh, Cục Thuế tỉnh,  Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ trên toàn tỉnh
Quy mô: Xây dựng Phần mềm quản lý doanh nghiệp và trang bị hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp.
- Giai đoạn 2014-2016 quản lý được các doanh nghiệp Lớn
- Giai đoạn 2016-2020 quản lý được tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ
	
	
	
	
	

	14
	Xây dựng hệ thống thông tin số quản lý tài nguyên đất

	
	Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường 
	3 năm
	4,00
	2,00
	2,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: Xây dựng Phần mềm quản lý tài nguyên đất và trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Số hóa các dữ liệu về tài nguyên đất
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện trên 6 huyện, thị, thành phố
- Giai đoạn 2015-2020 thực hiện tại 4 huyện còn lại
	
	
	
	
	

	15
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý dân cư

	
	Chủ trì: Công an tỉnh
	3 năm
	7,00
	4,20
	2,80
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô:Xây dựng Phần mềm quản lý dân cư và hệ thống máy chủ, bảo mật, Backup dữ liệu, kết nối mạng chuyên dụng đặt tại Công an tỉnh.
- Giai đoạn 2013-2017 thực hiện trên 6 huyện, thị, thành phố
- Giai đoạn 2016-2020 thực hiện tại 4 huyện còn lại.
	
	
	
	
	

	16
	Xây dựng hệ thống thông quản lý giao thông 

	
	Chủ trì: Sở Giao thông vận tải
	2 năm
	2,00
	1,00
	1,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô:Xây dựng Phần mềm quản lý giao thông và trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng chuyên dụng đặt tại Sở Giao thông vận tải. Số hóa các dữ liệu về giao thông.
- Giai đoạn 2011-2013 thực hiện trên 6 huyện, thị, thành phố.
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại 4 huyện còn lại.
	
	
	
	
	

	17
	Xây dựng hệ thống thông quản lý trong lĩnh vực xây dựng

	
	Chủ trì: Sở Xây dựng
	2 năm
	2,00
	1,00
	1,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô:Xây dựng Phần mềm quản lý xây dựng và trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng chuyên dụng đặt tại Sở Xây dựng.
- Giai đoạn 2011-2013 thực hiện trên 6 huyện, thị, thành phố.
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại 4 huyện còn lại.
	
	
	
	
	

	18
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý thuế

	
	Chủ trì: Cục Thuế tỉnh
	2 năm
	3,00
	1,50
	1,50
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô:Xây dựng Phần mềm quản lý thuế và trang bị hạ tầng công nghệ thông tin, kết nối mạng chuyên dụng đặt tại Cục Thuế tỉnh.
- Giai đoạn 2011-2013 thực hiện tại các sở, ban ,ngành, huyện, thị, thành.
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại các doanh nghiệp
	
	
	
	
	

	19
	Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn

	
	Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2 năm
	1,00
	 
	1,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin. Xây dựng các phần mềm quản lý nông nghiệp
- Giai đoạn 2011-2013 thực hiện trên 6 huyện, thị, thành phố.
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại 4 huyện còn lại.
	
	
	
	
	

	20
	Xây dựng hệ thống thông tin quản lý lao động dạy nghề của các đối tượng thương binh, xã hội

	
	Chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
	2 năm
	0,50
	 
	0,50
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô:  Xây dựng các phần mềm quản lý lao động dạy nghề của các đối tượng thương binh xã hội.
- Giai đoạn 2009-2010 thực hiện trên 6 huyện, thị, thành phố.
- Giai đoạn 2010-2011 thực hiện tại 4 huyện còn lại.
	
	
	
	
	

	21
	Tiếp tục xây dựng và phát triển 47 dịch vụ công mức giao tiếp và nâng cấp các dịch vụ công mức dưới

	
	Chủ trì: Các sở, đơn vị liên quan
	6 năm
	25,00
	15,00
	10,00
	 

	
	Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: Trang bị hạ tầng công nghệ thông tin đặt tại cơ quan chủ quản.
- Giai đoạn 2009-20113 xây dựng được 20 dịch vụ công trọng điểm.
- Giai đoạn 2013-2015 xây dựng thêm 27 dịch vụ công mức giao tiếp.
	
	
	
	
	

	3
	Phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của tỉnh

	22
	Đầu tư hệ thống bảo mật và Backup dữ liệu cho các hệ thống thông tin

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông  
	3 năm
	10,00
	 
	9,00
	1,00

	
	Phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: Mỗi hệ thống đều được trang bị các thiết bị bảo mật và Backup dữ liệu đảm bảo an toàn an ninh mạng cho các hệ thống thông tin. 
	
	
	
	
	

	23
	Đầu tư, nâng cấp máy tính, hệ thống mạng nội bộ đến tất cả các cơ quan đơn vị

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông  
	6 năm
	35,00
	 
	35,00
	 

	
	Phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: Đảm bảo mỗi cán bộ công chức có 1 máy tính làm việc
- Giai đoạn 2009-2011 đầu tư cho sở, ban, ngành, huyện, thị, thành: 0.75 máy/1 cán bộ; 100% kết nối mạng nội bộ 
- Giai đoạn 2011-2015 đầu tư cho cấp xã phường, thị trấn: 0.25 máy/1 cán bộ; 60% kết nối mạng nội bộ
	
	
	
	
	

	24
	Xây dựng mạng chuyên dụng của tỉnh kết nối các cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp; các sở, ban, ngành, các khu kinh tế của tỉnh

	
	Chủ trì: Cục Bưu điện Trung ương
	2 năm
	20,00
	10,00
	10,00
	 

	
	Phối hợp: Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Viễn thông Tiền Giang, Bưu điện Tiền Giang,
 Sở Thông tin và Truyền thông.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: 
- Giai đoạn 2009-2011 thực hiện tại các đơn vị sở, ban, ngành, huyện, thị, thành.
 - Giai đoạn 2011-2015 thực hiện tại các đơn vị xã, phường, thị trấn.
- Giai đoạn 2015-2020 thực hiện cho các khu kinh tế
	
	
	
	
	

	25
	Nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông 
	2 năm
	5,00
	2,00
	3,00
	 

	
	Phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh
Quy mô: 
+ Nâng cấp hệ thống máy chủ ứng dụng (Application Server), hệ thống máy chủ quản lý cơ sở dữ liệu (Database Server), 
+ Trang bị các thiết bị bảo mật như tường lửa, hệ thống Proxy và hệ thống Backup dữ liệu
+ Phân bổ nguồn nhân lực đủ trình độ về lĩnh vực an toàn an ninh mạng.
	
	
	
	
	

	26
	Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị giáo dục đào tạo

	
	Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo
	3 năm
	58,00
	11,60
	17,40
	29,00

	
	Phối hợp: Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toành tỉnh
Quy mô: Đầu tư phòng máy, máy tính, máy chiếu cho các đơn vị trường học từ cấp tiểu học đến cấp Trung học phổ thông. Đảm bảo mỗi học sinh 1 máy tính khi học môn tin học
- Giai đoạn 2009-2013 thực hiện tại 6 huyện, thị, thành phố
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại 4 huyện còn lại
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	Phát triển hạ tầng công nghệ thông tin trong các đơn vị y tế

	
	Chủ trì: Sở Y tế.
	3 năm
	7,00
	1,40
	2,10
	3,50

	
	Phối hợp: Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh
Quy mô: Trang bị máy tính, kết nối mạng nội bộ, mạng chuyên dụng 
- Giai đoạn 2011-2013 thực hiện tại các bệnh viện
- Giai đoạn 2013-2015 thực hiện tại các trung tâm y tế xã, phường
	
	
	
	
	

	4
	Phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin

	28
	Xây dựng và phát triển Trung tâm  công nghệ thông tin

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
	2 năm
	8,00
	2,00
	6,00
	 

	
	Phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ
	
	
	
	
	

	29
	Phổ cập công nghệ thông tin cho các đối tượng trong xã hội

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.
	2 năm
	9,50
	1,90
	1,90
	5,70

	
	Phối hợp: Sở Nội vụ 
	
	
	
	
	

	
	Tham gia triển khai: Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị 
	
	
	
	
	

	5
	Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

	30
	Phát triển công nghiệp công nghệ thông tin

	
	Chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông
	2 năm
	1500
	4,50
	4,50
	6,00

	
	Phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Ban quản lý các khu công nghiệp, các sở, ban, ngành liên quan và các doanh nghiệp.
	
	
	
	
	

	
	Phạm vi: Trên toàn tỉnh.
Quy mô: Xây dựng quỹ đất, các chính sách, nguồn nhân lực, hợp tác với trong và ngoài nước.
Giai đoạn 2009-2015 triển khai trên 6 huyện, thị, thành phố.
Giai đoạn 2016-2020 triển khai ở 4 huyện còn lại.
	
	
	
	
	


PAGE  

